
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HIỆP HOÀ 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

Hiệp Hoà, ngày       tháng 6 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  

trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP HOÀ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng hợp nhất tại văn bản số 16/VBHN-

VPQH ngày 13/12/2013 của Văn phòng Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND 

tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 31/5/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện về tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình 158/TTr-TP ngày 

19/6/2023 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 32/TTr-NV ngày 

20/6/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 25 tập thể, 25 cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức thưởng: 900.000đ/tập thể, 450.000đ/cá nhân. Tổng tiền 

thưởng: 33.750.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu, bẩy trăm năm mươi nghìn 

đồng chẵn), được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng huyện. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng 

Nội vụ, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Kho bạc Nhà nước; cơ 

quan, đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên (trong danh sách) tại Điều 

1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:              
- TT Huyện uỷ (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, HSKT.     

CHỦ TỊCH 

 

 
Hoàng Công Bộ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HIỆP HÒA 

 

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /6/2023 của Chủ tịch UBND huyện) 
 

 

I. TẬP THỂ: (25 đơn vị) 

Số 

TT 
Tập thể 

1.  Tổ hòa giải thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh 

2.  Tổ hoà giải Tổ dân phố Lý Viên, thị trấn Bắc Lý 

3.  Tổ hòa giải thôn Cấm, xã Lương Phong 

4.  Tổ hòa giải thôn Tiến Lập, xã Đồng Tân 

5.  Tổ hòa giải thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn 

6.  Tổ hòa giải thôn Cẩm Trang, xã Mai Trung 

7.  Tổ hòa giải thôn San, xã Mai Đình 

8.  Tổ hoà giải thôn Danh Thượng 1, xã Danh Thắng 

9.  Tổ Hòa giải thôn Sơn Trung, xã Hòa Sơn 

10.  Tổ hòa giải thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm 

11.  Tổ hòa giải thôn Đông Lỗ, xã Đông Lỗ 

12.  Tổ hòa giải thôn Sơn Giao, xã Ngọc Sơn 

13.  Tổ hòa giải Tổ dân phố số 1, thị trấn Thắng 

14.  Tổ hòa giải thôn Đại Thắng, xã Hoàng Lương 

15.  Tổ hòa giải thôn Tam Hợp, xã Thanh Vân 

16.  Tổ hòa giải thôn Vân Xuyên, xã Hoàng Vân 

17.  Tổ hòa giải thôn Đồng Thanh, xã Hoàng Thanh 

18.  Tổ hòa giải thôn Hương Thịnh, xã Quang Minh 

19.  Tổ Hòa giải thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn 

20.  Tổ hòa giải thôn Hoàng Liên, xã Hoàng An 

21.  Tổ hòa giải thôn Đại Mão, xã Đại Thành 

22.  Tổ hòa giải thôn Hiệp Đồng, xã Thường Thắng 

23.  Tổ hòa giải thôn Xuân Thành, xã Châu Minh 

24.  Tổ hòa giải thôn Khánh Vân, xã Đoan Bái 

25.  Tổ hòa giải thôn Phúc Linh, xã Hương Lâm 
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II. CÁ NHÂN: (25 cá nhân) 
  

Số 

TT 
Họ và tên  Chức vụ, đơn vị công tác  

1.  Bà Nguyễn Thị Đãng Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh 

2.  Ông Ngọ Văn Tiến Tổ trưởng tổ hoà giải Tổ dân phố Lý Viên, thị trấn Bắc Lý 

3.  Ông Nguyễn Văn Lăng Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Cấm, xã Lương Phong 

4.  Ông Nguyễn Xuân Long Công chức Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Đồng Tân 

5.  Bà Trần Thị Lý Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn 

6.  Bà Hoàng Thị Thơm Công chức Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Mai Trung 

7.  Ông Hà Viết Đàn Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Giáp Ngũ, xã Mai Đình 

8.  Ông Nguyễn Mạnh Bắc Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Nam Đồng, xã Danh Thắng 

9.  Ông Nguyễn Việt Thắng Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Thù Sơn, xã Hòa Sơn 

10.  Bà Ngô Thị Thanh Huyền Tổ phó tổ hòa giải thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm 

11.  Ông Trần Nguyên Hồng Tổ phó tổ hòa giải thôn Chằm, xã Đông Lỗ 

12.  Ông Nguyễn Văn Tự Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Đức Nghiêm, xã Ngọc Sơn 

13.  Bà Nguyễn Thị Nga Công chức Tư pháp – Hộ tịch UBND thị trấn Thắng 

14.  Ông Nguyễn Văn Tỉnh Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Thanh Lâm, xã Hoàng Lương 

15.  Ông Nguyễn Tiến Kim Tổ trưởng tổ hỏa giải thôn Thanh Bình, xã Thanh Vân 

16.  Ông Nguyễn Văn Vũ Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Vân 

17.  Bà Nguyễn Thị Xuân Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Đồng Thanh, xã Hoàng Thanh 

18.  Ông Vũ Văn Tùng Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Hương Thịnh, xã Quang Minh 

19.  Bà Nguyễn Thị Vạn Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Trung Sơn, xã Thái Sơn 

20.  Bà Nguyễn Thị Hà Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Hoàng Liên, xã Hoàng An 

21.  Ông Nguyễn Văn Huy Công chức Địa chính – Xây dựng UBND xã Đại Thành 

22.  Ông Nguyễn Văn Sang Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Thống Nhất, xã Thường Thắng 

23.  Ông Ngô Văn Lý Tổ phó tổ hòa giải thôn Ngọ Khổng, xã Châu Minh 

24.  Ông Đặng Văn Dũng Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Tân Sơn, xã Đoan Bái 

25.  Ông Tạ Đăng Chanh Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Phúc Linh, xã Hương Lâm 
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